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CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN DÂN CHỦ

Quyền bầu cử, 
ứng cử

Quyền tham 
gia quản lý 

nhà nước và 
xã hội

Quyền khiếu 
nại, tố cáo



QUYỀN BẦU CỬ, ỨNG CỬ

Ý nghĩa



Phổ thông

Bình đẳng Trực tiếp

Bỏ phiếu kín



Tự ứng cử Được giới thiệu



Việc cử tri không tự viết được phiếu bầu phải nhờ người viết hộ, sau 
đó cử tri phải tự mình bỏ phiếu, thể hiện nguyên tắc gì?

A. trực tiếp

B. phổ thông

 C. bỏ phiếu kín

D. bình đẳng



Tại một điểm bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, anh T bị 
đau chân nên sau khi tự viết phiếu bầu rồi nhờ anh N giúp mình bỏ 
phiếu vào hòm phiếu nhưng bị anh N từ chối. Chị H đã nhận lời giúp 
anh T và phát hiện anh T bầu cho đối thủ của mình. Chị H nhờ và 
được anh T đồng ý sửa lại phiếu theo ý của chị rồi chị bỏ phiếu đó 
vào hòm phiếu. Những ai dưới đây vi phạm nguyên tắc bầu cử bỏ 
phiếu kín?

A. Anh T và anh N

B. Anh N và chị H

C. Anh T và chị H

D. Anh T, chị H và anh N 



 Quyền bầu cử và ứng cử là quyền

A. nhân thân cơ bản của công dân trong lĩnh vực chính trị.

B. tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân.
 

C. dân chủ cơ bản của công dân trong lĩnh vực chính trị.

D. tự do cơ bản của công dân trong lĩnh vực chính trị.



 Vợ chồng anh X gặp khó khăn nên đã vay anh T một khoản tiền lớn. 
Trong đợt bầu cử Hội đồng nhân dân tỉnh Y, vợ anh T đã yêu cầu vợ 
chồng anh X bầu cử cho chồng mình. Mặc dù thấy anh T không xứng 
đáng, nhưng vì mang ơn nên vợ chồng anh X vẫn chấp nhận làm theo 
yêu cầu đó. Trong trường hợp trên, vợ anh T đã vi phạm nguyên tắc 
bầu cử nào dưới đây?

A. Bỏ phiếu kín

B. Phổ thông

 C. Trực tiếp

D. Bình đẳng 



  Quyền ứng cử của công dân được thực hiện bằng 2 con đường

A. tự ứng cử và trực tiếp 

B. tự ứng cử và bình đẳng

C. dân chủ và công bằng

D. tự ứng cử và được giới thiệu ứng cử



  Đúng ngày bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp thì ông A phải điều trị 
sau phẫu thuật tại bệnh viện nên nhân viên S thuộc tổ bầu cử lưu 
động đã tự ý bỏ phiếu thay ông. Nhân viên S đã vi phạm nguyên tắc 
bầu cử nào dưới đây? 

A. Bình đẳng 

B. Bỏ phiếu kín

C. Trực tiếp

D. Phổ thông



  Tại một điểm bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, ông H bàn 
bạc với chị N và thống nhất cùng viết phiếu bầu với nội dung giống 
nhau. Phát hiện sự việc, với sự chứng kiến của ông M, anh T đề nghị 
chị N cần chủ động bầu theo ý của mình. Tuy nhiên, chị N vẫn bỏ 
phiếu của chị và của ông H vào hòm phiếu rồi ra về. Những ai dưới 
đây vi phạm nguyên tắc bầu cử trực tiếp?

A. Chị N và ông M

B. Chị N, ông H và ông M

C. Chị N, ông H và anh T

 D. Chị N và ông H



   Vì bị sốt nên sau khi lựa chọn kỹ danh sách ứng cử viên, anh K đã 
nhờ đồng nghiệp bỏ phiếu bầu hộ mình. Anh K đã không thực hiện 
đúng nguyên tắc bầu cử nào dưới đây

A. Dân chủ

 B. Phổ thông

C. Trực tiếp

D. Tập trung



    Quy định mọi công dân từ đủ 18 tuổi trở lên (trừ trường hợp bị cấm 
bầu cử) đều được tham gia bầu cử, thể hiện nguyên tắc

A. trực tiếp

B. bỏ phiếu kín 

C. bình đẳng

D. phổ thông



    Trước ngày bầu cử, ông K bị tai nạn giao thông phải nhập viện, nên 
không thể tham gia bầu cử được. Trong ngày bầu cử, do muốn có 
thành tích là hoàn thành sớm công tác bầu cử, ông T tổ trưởng phụ 
trách tổ bầu cử nơi ông K đăng kí bầu cử đã chỉ đạo công C mang 
phiếu bầu cử đến để vợ ông K bầu hộ. Trong trường hợp trên những 
ai đã vi phạm nguyên tắc bầu cử?
 

A. Ông T và ông C

B. Ông C và vợ ông K

 C. Ông T và vợ ông K

D. Ông T, ông C và vợ ông K



QUYỀN KHIẾU NẠI, TỐ CÁO



QUYỀN TỐ CÁO QUYỀN KHIẾU NẠI

- Là quyền của công dân

- Báo cơ quan, tổ chức, cá nhân có 
thẩm quyền biết về hành vi vi 
phạm pháp luật.

- Mục đích: bảo vệ quyền, lợi ích 
của nhà nước, CD, cơ quan, tổ 
chức

- Là quyền của công dân, cơ quan, tổ chức

- Đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có 
thẩm quyền xem xét lại quyết định hành 
chính hoặc hành vi hành chính khi có căn 
cứ q/đ HC, hvi HC đó VPPL

- Mục đích: bảo vệ quyền, lợi ích của 
người khiếu nại



Sản xuất rượu giả



Tái chế khẩu trang y tế đã qua sử dụng



Lao động nữ được hưởng chế độ thai sản khi sinh con.



QUYỀN TỐ CÁO QUYỀN KHIẾU NẠI

- Là quyền của công dân

- Báo cơ quan, tổ chức, cá nhân có 
thẩm quyền biết về hành vi vi 
phạm pháp luật.

- Mục đích: bảo vệ quyền, lợi ích 
của nhà nước, CD, cơ quan, tổ 
chức

- Là quyền của công dân, cơ quan, tổ chức

- Đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có 
thẩm quyền xem xét lại quyết định hành 
chính hoặc hành vi hành chính khi có căn 
cứ q/đ HC, hvi HC đó VPPL

- Mục đích: bảo vệ quyền, lợi ích của 
người khiếu nại



Nhân viên S phát hiện giám đốc cơ quan Z có hành vi lợi dụng chức 
vụ để chiếm đoạt tài sản công nên đã đưa thông tin này lên mạng 
xã hội. Nhân viên Z vận dụng sai quyền nào dưới đây của công dân? 

A. Kiến nghị 

B. Đàm phán 

C.Tố cáo

D.  Khiếu nại 



Chị M làm đơn xin nghỉ thêm một tháng sau thời gian hưởng chế độ 
thai sản và được giám đốc X chấp nhận. Vì thiếu người làm, giám 
đốc X đã tiếp nhận nhân viên mới thay thế vị trí của chị M. Khi đi 
làm trở lại, chị M bị giám đốc điều chuyển sang công việc khác 
nặng nhọc hơn. Chị M phải sử dụng quyền nào dưới đây để bảo vệ 
lợi ích hợp pháp của mình? 

A. Phản biện 

B. Kháng nghị

C. Tố cáo 

D. Khiếu nại 



Sau khi được N - hạt trưởng hạt kiểm lâm X nhận vào làm bảo vệ, 
Anh K đã đôi lần bắt gặp N nhận tiền của H để tiếp tay cho H và 
đồng bọn vào khai thác gỗ tại rừng nguyên sinh. Anh K kể chuyện 
này cho vợ nghe còn đưa ra cả bằng chứng cho vợ xem. Vợ anh K 
đã gọi điện và tống tiền hạt trưởng kiểm lâm X. Những ai cần bị tố 
cáo? 

A. Vợ chồng K, N, H 

B. Hạt trưởng N 

C. Vợ K, N, H 

D. H và đồng bọn 



Do con ốm, chị H đi muộn mất 30 phút mà không kịp xin phép.Giám 
đốc công ty đã kỷ luật chị với hình thức buộc thôi việc. Chị H đã làm 
đơn gửi tới ông Giám đốc đề nghị xem xét lại vì cho rằng quyết định 
của Giám đốc là trái pháp luật, xâm phạm quyền và lợi ích của mình. 
Chị H cần làm đơn nào dưới đây cho đúng pháp luật? 

A. Đơn tố cáo

B. Đơn khiếu nại
 
C. Đơn phản đối

D. Đơn trình bày 



Hôm trước trên đường đi học về, N nhìn thấy anh T và K đang điều 
khiển 1 chiếc xe tải chở các loại động vật quý hiếm bị chú cảnh sát 
giao thông P giữ lại . Anh T dúi vào tay chú cảnh sát một phong bì 
tiền và được chú cho đi. Theo quy định của pháp luật ai là người 
cần bị tố cáo? 

A. P 

B. T, K, P 

C. T, K 

D. T, P 



Đang khai thác trộm gỗ trong rừng, anh T bị hai cán bộ kiểm lâm H 
và K đi tuần tra phát hiện. Trong lúc cán bộ H lập biên bản thì cán 
bộ K nhận tiền hối lộ của T và đề nghị cán bộ H bỏ qua chuyện này. 
Cán bộ H cần sử dụng quyền nào dưới đây cho phù hợp với quy 
định của pháp luật?
 
A. Điều tra

B. Khiếu nại 

C. Phán quyết 

D. Tố cáo 



Thấy vợ mình là chị M bị ông T giám đốc sở X ra quyết định điều 
chuyển công tác đến một đơn vị ở xa dù đang nuôi con nhỏ, anh N 
chồng chị đã thuê anh K chặn xe ô tô công vụ do ông T sử dụng đi 
đám cưới để đe dọa ông này. Do hoảng sợ, ông T điều khiển xe 
chạy sai làn đường nên bị anh H cảnh sát giao thông dừng xe, yêu 
cầu đưa 5 triệu đồng để bỏ qua lỗi này. Vì ông T từ chối đưa tiền 
nên anh H đã lập biên bản xử phạt thêm lỗi khác mà ông T không vi 
phạm. Những ai dưới đây là đối tượng vừa bị khiếu nại vừa tố cáo.
 
A. Ông T, anh H và anh K

B. Ông T, Anh H, anh K và anh N

C. Anh H và anh K

 D. Ông T và anh H 


